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Họ và tên :
Lớp     /.....  Trường THCS LÊ LỢI
 Số báo danh  :                   Phòng thi :
	KIỂM TRA HỌC KỲ II– 2017-2018
MÔN :  Địa Lý 8
Thời gian làm bài :  45 phút

	Điểm               
	Chữ ký của giám khảo :
	Chữ ký Giám thị :


I. Trắc nghiệm. (3.0 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Nhóm đất chiếm tỉ lệ 65% là
a.Đất phù sa          b.Đất mùn núi cao        c.Đất feralit               d. Cả a và c
Câu 2. Loài người xuất hiện trên Trái Đất vào:
a. Giai đoạn Tiền Cam-bri                                     c. Giai đoạn Tân kiến tạo
b. Đại Trung sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo        d . Cả b và c
Câu 3.Nhóm đất có đặc điểm tơi xốp ít chua, giàu mùn là:
a.Đất phù sa bồi tụ             b. Đất mùn núi cao         c. Đất feralit     d. Cả b và c
Câu 4. Đất feralit thường có màu đỏ vàng vì
a. Dễ bị kết von hoặc biến thành đá ong     c. Có chứa nhiều hợp chất sắt, nhôm
b. Nằm ở vùng đồi núi dễ bị rửa trôi   d.Nhiều sét, nghèo mùn và thường bị chua. 
Câu 5. Vì sao miền Bắc nước ta lại có một mùa đông lạnh?
a. Do nằm xa Xích đạo                                c. Do địa hình chủ yếu là đồi núi cao
b. Do chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc     d. Do nằm xa biển nhất
Câu 6. Các khoáng sản: dầu mỏ,khí đốt,than được hình thành ở giai đoạn :
a.Tân kiến tạo     b. Cổ kiến tạo            c.Tiền Cambri          d. Cả b và c
Câu 7. Loại đất thích hợp nhất cho việc trồng cây công nghiệp lâu năm là
a. Đất badan	b. Đất mùn núi cao		c. Phù sa		d. Phù sa cổ
Câu 8. Sinh vật phát triển mạnh, khủng long và cây hạt  trần  ở giai đoạn:
a. Giai đoạn Tiền Cam-bri              c. Giai đoạn Tân kiến tạo
b. Giai đoạn Cổ kiến tạo                    d. Cả a và b 
II. Tự luận. (6.0 điểm)
Câu 1. Nêu đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam? Vì sao phải khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản? (2.5 điểm)
Câu 2. Tự nhiên Việt Nam gồm những đặc điểm nổi bật nào? Vì sao nói Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa ẩm? (2.5 điểm)
Câu 3. Em hãy cho biết: vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở nước ta diễn ra như thế nào? (2.0 điểm).
BÀI LÀM
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Hướng dẫn chấm môn Địa lí 8 
I. Trắc nghiệm. (3.0 điểm) Đúng mỗi câu đạt 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	c
	c
	a
	c
	b
	a
	a
	b


II. Tự luận. (7.0 điểm)
	Câu
	Nội dung cần nêu
	Điểm

	Câu 1
(2.5đ)

	* Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
- Nước ta có nguồn khoáng sản phong phú về loại hình, đa dạng về chủng loại (có khoảng 5000 điểm quặng và có khoảng 60 loại khoáng sản khác nhau)
-  Phần lớn các mỏ có trữ lượng vừa và nhỏ.
- Một số mỏ có trữ lượng lớn: than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bôxit, apatit, crôm, thiếc, đất hiếm và đá vôi…
* Vì: 
- Khoáng sản là loại tài nguyên không thể phục hồi
- Khoáng sản có ý nghĩa lớn lao trong sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước
	
0.5


0.5
0.5


0.5
0.5

	Câu 2
(2.5đ)

	* Đặc điểm của tự nhiên Việt Nam
- Việt Nam là một nước nhiệt  đới gió mùa ẩm
- Chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
- Việt nam là đất nước nhiều đồi núi
- Thiên nhiên nước ta phân hoá đa dạng, phức tạp
* Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa ẩm vì:
- Tính chất này biểu hiện trong mọi thành phần của cảnh quan thiên nhiên nước ta nhưng tập trung nhất là môi trường khí hậu nóng, ẩm, mưa nhiều.
- Tuy nhiên, có nơi, có mùa lai bị khô hạn, lạnh giá với những mức độ khác nhau.
	
0.25
0.25
0.25
0.25

0.75


0.75


	Câu 3
(2.0đ)

	- Đất là tài nguyên quý giá. Việc sử dụng đất ở nước ta vẫn còn nhiều vấn đề chưa hợp lí. 
- Cần phải sử dụng hợp lí và có biện pháp bảo vệ đất: chống xói mòn, rửa trôi, bạc màu đất ở miền đồi núi; cải tạo đất chua, mặn, phèn ở vùng đồng bằng ven biển.
	1.0

1.0



